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I. TRẮC NGHIỆM

Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
- Các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.
- Nên làm chuồng cho vật nuôi theo hướng nào?

- Nêu vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi. 

Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi 
- Các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non.

Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
- Nêu các nguyên nhân gây ra bệnh ở vật nuôi.

- Các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi.

Bài 47: Văc xin phòng bệnh cho vật nuôi
- Cách bảo quản và sử dụng văc xin

II. TỰ LUẬN
Câu 1: Khi xây dựng chuồng nuôi phải thực hiện đúng kĩ thuật nào để chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Câu 2: Trình bày các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.
Câu 3: Cho ví dụ bệnh truyền nhiễm và bệnh thông thường ở vật nuôi.

Câu 4: Em cho biết văc xin là gì? Tác dụng của văc xin phòng bệnh.

Câu 5: Nêu các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.
Câu 6: Nêu 1 số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non.
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Câu 1: Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây dựng chuồng nuôi phải thực hiện đúng kĩ thuật về chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và bố trí các thiết bị khác.
Câu 2:  Các biện pháp:                                     

- Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi : Cần phải đạt các yêu cầu về xây dựng chuồng nuôi, khí hậu trong chuồng, thức ăn , nước dùng cho vật nuôi.
- Vệ sinh thân thể cho vật nuôi: Tùy loại vật nuôi, tùy mùa mà tắm, chải và vận động hợp lí.

Câu 3: 

- Bệnh truyền nhiễm: bệnh đóng dấu lợn, dịch tả lợn, bệnh toi gà.....

- Bệnh thông thường: giun, sán,....

Câu 4: 

+ Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm, được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa. 
+ Tác dụng:

- Tiêm văc xin cho vật nuôi khỏe.
- Cơ thể vật nuôi sản sinh kháng thể.
- Cơ thể vật nuôi có đáp ứng miễn dịch.
 Câu 5: 
+ Nuôi dưỡng: Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, nhất là protein, chất khoáng (Ca, P…) và vitamin ( A, B1,D, E…).

 + Chăm sóc: Vận động và tắm, chải hợp lí nhất là ở cuối giai đoạn mang thai. 
Câu 6 :

- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh 

- Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.

- Chức năng miễn dịch chưa tốt.                                                                                                              
